
Unit 2: DAYS 

I.Từ vựng: 

 

II. Ngữ pháp: 

* Adverbs of frenquency: 

( Trạng từ chỉ tần suất) 

 

- sometimes: thỉnh thoảng 

- never: không bao giờ            

- always: luôn luôn 

- usually: thường xuyên                

- often: thông thường               

Từ vựng Từ loại Định nghĩa 

1. add (v) thêm vào 

2. barbecue (n) bữa tiệc nướng ngoài trời 

3. carnival (n) lễ hội âm nhạc đường phố 

4. celebrate (v) tổ chức lễ kỉ niệm 

5. celebration (n) lễ kỉ niệm 

6. celebrity (n) người nổi tiếng 

7. culture quiz (n) cuộc thi tìm hiểu văn hóa 

8. general (adj) chung, phổ biến 

9. international (adj) mang tính quốc tế 

10. mini (adj) rất nhỏ 

11. organised (adj) tính ngăn nắp, có trật tự 

12. parent (n) cha/ mẹ 



-  normally: bình thường 

 

*Present simple: affirmative 

(Thì hiện tại đơn: dạng khẳng định) 

SPELLING RULES 

We use the present simple when we talk about facts and routines. The verbs for he, 

she and it end 

differently: 

1. We add -s to most verbs: play => plays. 

2. We add -es when a verb ends with -o, -ch, -, -sh, -x or -z. 

3. We remove -y and add -ies when a verb ends with a consonant +y. 

4. We use has instead of have. 

 

*Present simple: negative 

(Thì hiện tại đơn: dạng phủ định) 

 

RULES  

1. We use doesn't after he, she and it to make negative sentences. 

(Chúng ta sử dụng “doesn’t” sau “he”, “she” và “it” để tạo nên câu phủ định.) 

2. We use don't after I, you, we and they to make negative sentences. 

(Chúng ta sử dụng “don’t” sau “I”, “you” và “they” để tạo nên câu phủ định.) 

3. In negative sentences, the main verb never ends with an -s. 

(Trong câu phủ định, động từ chính không bao giờ thêm –s.) 

 

*Present simple: questions 

(Thì hiện tại đơn: dạng câu hỏi) 

RULES  

Adverbs of frequency come… 

(Các trạng từ chỉ tần suất đứng…) 

1. after the verb be. 

(sau động từ “be”.) 

2. before other verbs. 

(trước các động từ khác.) 



 

*KEY PHRASES (Các cụm từ quan trọng) 

Time expressions (Cụm từ chỉ thời gian) 

1. in the holidays / the summer / the evening/... 

(vào kỳ nghỉ/ mùa hè/ buổi tối/…) 

2. at 6 a.m./2.30 p.m. / ... 

(lúc 6 giờ sáng/ 2:30 chiều/…) 

3. on weekdays / Monday / Tuesday/ ... 

(vào các ngày trong tuần/ thứ Hai/ thứ Ba/…) 

4. at the weekend, New Year... 

(vào cuối tuần/ Năm Mới/…) 

III. Bài tập: 

1. Choose the correct answers. 

We usually _______ breakfast at 7.15 a.m. 

a. go               b. watch                c. have                d. get up 

1. I always ______ my face in the morning. 

a. watch                b. wash                c. brush                d. help 

2. We ______ lunch at school at 1 p.m. 

a. help                   b. go                  c. relax                  d. have 

3. After school I ______  in the library. 

RULES  

1. We use do and does when we make present simple questions with regular verbs. 

( Chúng ta sử dụng do và does khi chúng ta đưa ra các câu hỏi đơn giản với các động 

từ thông thường.) 

2. We don't add -s to the he, she and it forms of regular verbs in questions. 

( Chúng ta không thêm -s vào he, she và nó tạo thành các động từ thông thường trong 

câu hỏi.) 

3. We put question words (Where, What, Who, When, etc.) at the beginning of the 

question. 

( Chúng ta đặt các từ nghi vấn (where, what, who, when, v.v.) ở đầu câu hỏi.) 

4. We use forms of do in short answers with regular verbs. 

( Chúng ta sử dụng các hình thức “do” trong câu trả lời ngắn với động từ thông 

thường.) 



a. study                b. brush                c. do                d. get up 

4. I ______ video games with my friends. 

a. get                  b. wash                  c. play                d. go 

5. We often sit on the sofa and _______  videos. 

a. relax                b. help                   c. wash                d. watch 

6. I ______  my teeth before bed. 

a. wash                b. brush                  c. have                d. go  

 

2. Complete the sentences with the words. 

(Hoàn thành câu với các từ được cho trong khung.) 

brush             chat              get             go              have            

help               relax              study            wash              watch 

1. I………… up at 6.15 every morning. 

2. I. …………breakfast at 7.00. 

3. After breakfast, I always.…………my teeth and..…………. my face. 

4. My sister and I.…………. to school by bus. 

5. After school I..…………with my friends - we sometimes talk for hours! 

6. I always.....…………. my parents with the housework. 

7. In my bedroom, I...…………at my desk with all my school books. 

8. Before bed, I usually..…………on the sofa and I sometimes.…………TV. 

 

3. Order the words to make sentences. 

sometimes / watch / videos / We 

-> We sometimes watch videos. 

1. football / plays / Robert / never  

2. friendly /They / always / are  

3. my / normally / homework /I / do 

4. often / Marina and Julia / late / are  



5. dinner / usually / have / We  

6. class / your / Is /quiet / often / ?  

 

4. Write affirmative or negative sentences using the present simple. 

We / have dinner / early X -> We don't have dinner early. 

1. my sister / watch /TV a lot V 

2. I / get up late / on Mondays X  

3. my dad / make breakfast / at the weekend V  

4. my older brothers / go to bed / early X  

5. you / help / with the housework V  

6. my aunt / play /video games X  

 

 

 


